
 
18 CÔNG BÁO/Số 153 + 154/Ngày 28-01-2014 
  

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
 

Số: 57/2013/TT-BGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013 

  
THÔNG TƯ 

Quy định về bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận  
phương tiện thủy nước ngoài 

 
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; 
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao 
thông vận tải; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải, 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về bảo đảm an 

ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định các hoạt động liên quan đến việc bảo đảm an ninh tại 

cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với: 
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến hoạt động đánh giá, 

phê duyệt và cấp giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận 
phương tiện thủy nước ngoài. 

2. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có phương tiện thủy hoạt động tại 
cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
1. Cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài quy định trong 

Thông tư này là cầu cảng, bến cảng hoặc cảng thủy nội địa được Bộ Giao thông 
vận tải công bố có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. 

2. Cơ quan thực hiện công tác an ninh cảng thủy nội địa là cơ quan, đơn vị 
thực hiện việc đánh giá an ninh cảng thủy nội địa; thẩm định phê duyệt đánh giá an 
ninh cảng thủy nội địa; phê duyệt Kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa; cấp Giấy 
chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa và tổ chức thực hiện Kế hoạch an 
ninh cảng thủy nội địa. 
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3. Nhân viên an ninh cảng thủy nội địa là người được doanh nghiệp kinh 
doanh, khai thác cảng chỉ định và chịu trách nhiệm đối với việc xây dựng, thực thi 
và duy trì Kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa và là đầu mối liên lạc với các sĩ quan 
an ninh tàu và nhân viên an ninh công ty. 

4. Doanh nghiệp khai thác cảng thủy nội địa là tổ chức, cá nhân trực tiếp kinh 
doanh, khai thác cảng thủy nội địa. 

 
Chương II 

AN NINH CẢNG THỦY NỘI ĐỊA 
 

Điều 4. Cấp độ an ninh cảng thủy nội địa 
Cấp độ an ninh cảng thủy nội địa phân thành 03 cấp độ an ninh. 
a) Cấp độ an ninh 1 là cấp độ mà các biện pháp bảo vệ an ninh thích hợp 

phải được duy trì liên tục; 
b) Cấp độ an ninh 2 là cấp độ mà các biện pháp bảo vệ an ninh bổ sung phải 

được duy trì trong khoảng thời gian có nguy cơ cao của một sự cố an ninh; 
c) Cấp độ an ninh 3 là cấp độ mà các biện pháp bảo vệ an ninh cụ thể phải 

được duy trì trong khoảng thời gian hạn chế khi một sự cố an ninh có thể xảy ra 
hoặc sắp xảy ra, mặc dù có thể không xác định được mục tiêu cụ thể. 

Điều 5. Các biện pháp bảo đảm an ninh cảng thủy nội địa 
Các biện pháp bảo đảm an ninh cảng thủy nội địa phải phù hợp với từng cấp 

độ an ninh: 
1. Cấp độ an ninh 1 
a) Đảm bảo duy trì thực hiện mọi nhiệm vụ an ninh cảng thủy nội địa trong Kế 

hoạch an ninh cảng thủy nội địa; 
b) Theo dõi tất các hoạt động diễn ra trong khu vực cảng thủy nội địa kể cả 

khu vực neo đậu; 
c) Kiểm soát các khu vực hạn chế trong cảng; 
d) Kiểm tra, giám sát khu vực làm hàng; 
đ) Kiểm tra, giám sát hoạt động nhận đồ dự trữ cho tàu; 
e) Đảm bảo việc trao đổi thông tin an ninh kịp thời. 
2. Cấp độ an ninh 2 
Các biện pháp bảo vệ bổ sung nêu trong Kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa phải 

được triển khai thực hiện đối với mỗi hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này. 
3. Cấp độ an ninh 3 
Các biện pháp tăng cường bảo vệ đặc biệt trong Kế hoạch an ninh cảng thủy 

nội địa phải được triển khai thực hiện đối với mỗi hoạt động quy định tại khoản 1 
Điều này. 

Điều 6. Đánh giá an ninh cảng thủy nội địa 
1. Đánh giá an ninh cảng thủy nội địa do doanh nghiệp khai thác cảng tổ chức 

thực hiện theo các nội dung quy định tại Phụ lục I của Thông tư này và có sự tham 
gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng thủy nội địa. 
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2. Những người thực hiện đánh giá an ninh cảng thủy nội địa phải có chuyên 
môn nghiệp vụ về lĩnh vực được phân công đánh giá. 

3. Đánh giá an ninh cảng thủy nội địa phải được thực hiện định kỳ hàng năm, 
lưu ý đến sự thay đổi các nguy cơ an ninh và những thay đổi của cảng thủy nội địa. 

4. Đánh giá an ninh cảng thủy nội địa phải có các nội dung sau: 
a) Xác định và đánh giá những tài sản và cơ sở hạ tầng cần được bảo vệ; 
b) Xác định mối đe dọa có thể xảy ra đối với con người, tài sản, cơ sở hạ tầng 

quan trọng và khả năng xảy ra để thiết lập và ưu tiên các biện pháp an ninh; 
c) Xác định các biện pháp đối phó cần được ưu tiên lựa chọn để làm giảm khả 

năng bị tổn hại; 
d) Xác định những hạn chế về con người, cơ sở hạ tầng, quy trình và chính 

sách trong bảo đảm an ninh cảng thủy nội địa. 
Điều 7. Kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa 
1. Kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa do doanh nghiệp khai thác cảng xây 

dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này và được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phê duyệt, nhằm đảm bảo việc áp dụng các biện pháp bảo vệ người, 
cảng, tàu, hàng hóa, các đơn vị vận chuyển hàng hóa, đồ dự trữ của tàu trong phạm 
vi cảng, tránh các rủi ro của một sự cố an ninh. 

2. Kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa phải được lập và duy trì trên cơ sở đánh 
giá an ninh cảng thủy nội địa. Kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa phải đưa ra các 
biện pháp phù hợp đối với ba cấp độ an ninh. 

Điều 8. Cam kết an ninh cảng thủy nội địa 
Bản cam kết an ninh được thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông 

tư này, dựa trên cơ sở đánh giá nguy cơ rủi ro có thể xảy ra từ các hoạt động giao tiếp 
giữa tàu với cảng hoặc giữa tàu với tàu đối với người, tài sản và môi trường. 

1. Tàu hoặc cảng có thể yêu cầu một bản cam kết an ninh trong trường hợp: 
a) Tàu có cấp độ an ninh cao hơn so với cảng hoặc tàu khác mà nó đang 

giao tiếp; 
b) Có ký kết thỏa thuận về cam kết an ninh giữa các nước ký kết đối với một 

số tuyến quốc tế hoặc đối với một số tàu cụ thể trên các tuyến đó; 
c) Đã có mối đe dọa an ninh hoặc sự cố an ninh liên quan đến tàu hoặc cảng; 
d) Tàu đang ở trong cảng, nhưng không yêu cầu cảng phải có và thực thi Kế 

hoạch an ninh cảng thủy nội địa đã được phê duyệt; 
đ) Tàu đang tiến hành các hoạt động giao tiếp với tàu khác, nhưng không yêu 

cầu phải có và thực thi một Kế hoạch an ninh tàu được phê duyệt. 
2. Nội dung trong bản cam kết an ninh phải được cảng hoặc tàu xác báo phù 

hợp với cấp độ an ninh của cảng và tàu. 
3. Bản cam kết an ninh phải do thuyền trưởng hoặc sĩ quan an ninh tàu và nhân 

viên an ninh cảng thủy nội địa hoặc tổ chức chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh trên 
bờ thay mặt cho cảng lập. 
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Điều 9. Đào tạo, huấn luyện an ninh cảng thủy nội địa 
1. Cán bộ, nhân viên làm công tác bảo đảm an ninh cảng thủy nội địa phải 

hoàn thành khóa đào tạo, huấn luyện về an ninh cảng thủy nội địa tại cơ sở đào tạo 
có chuyên ngành đào tạo về an ninh bến cảng theo đúng chương trình đào tạo đã 
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Sau khi nhận được kết quả học tập của học viên và xác nhận của cơ sở đào 
tạo, trong thời gian 05 ngày làm việc, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức 
cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, huấn luyện an ninh cảng thủy nội 
địa theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

Điều 10. Kiểm tra, giám sát an ninh cảng thủy nội địa 
1. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ Đường 

thủy nội địa trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an ninh tại các cảng thủy nội địa. Danh 
mục kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư này. 

2. Doanh nghiệp khai thác cảng thủy nội địa tự tổ chức kiểm tra việc thực hiện 
công tác an ninh, để phục vụ cho việc đánh giá an ninh và xây dựng Kế hoạch an 
ninh cảng thủy nội địa. 

Điều 11. Xử lý vi phạm về bảo đảm an ninh cảng thủy nội địa 
Việc xử lý vi phạm về bảo đảm an ninh cảng thủy nội địa thực hiện theo các 

quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn, an ninh hàng hải. 
 

Chương III 
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LIÊN QUAN ĐẾN  

AN NINH CẢNG THỦY NỘI ĐỊA 
 

Điều 12. Thủ tục phê duyệt đánh giá an ninh cảng thủy nội địa 
1. Doanh nghiệp khai thác cảng thủy nội địa gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt 

đánh giá an ninh cảng thủy nội địa qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại 
Cảng vụ Đường thủy nội địa. Hồ sơ gồm có: 

a) Đơn đề nghị phê duyệt đánh giá an ninh cảng thủy nội địa theo mẫu quy 
định tại Phụ lục VI của Thông tư này; 

b) Bản đánh giá an ninh cảng thủy nội địa (do lãnh đạo doanh nghiệp ký tên, 
đóng dấu); 

c) Biên bản họp đánh giá an ninh cảng thủy nội địa có chữ ký của đại diện các 
cơ quan tham gia đánh giá. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cảng vụ 
Đường thủy nội địa phải tổ chức kiểm tra thực tế tại cảng, trên cơ sở bản đánh giá 
an ninh cảng thủy nội địa. Nếu hồ sơ đề nghị đánh giá đáp ứng được các yêu cầu 
theo quy định thì trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm 
tra tại cảng, Cảng vụ Đường thủy nội địa trình hồ sơ lên Cục Đường thủy nội địa 
Việt Nam. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo các điều kiện theo quy định Cảng vụ 
Đường thủy nội địa hướng dẫn và yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ. 



 
22 CÔNG BÁO/Số 153 + 154/Ngày 28-01-2014 
  

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ do Cảng vụ Đường thủy 
nội địa trình, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phê duyệt Đánh giá an ninh. 
Trường hợp không cấp được phải trả lời doanh nghiệp bằng văn bản và nêu rõ 
lý do. 

Điều 13. Thủ tục phê duyệt Kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa và cấp 
Giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa 

1. Doanh nghiệp khai thác cảng thủy nội địa gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt 
Kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại 
Cảng vụ Đường thủy nội địa. Hồ sơ gồm có: 

a) Đơn đề nghị phê duyệt kế hoạch an ninh và cấp giấy chứng nhận phù hợp an 
ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài theo mẫu quy định 
tại Phụ lục VII của Thông tư này; 

b) Bản đánh giá an ninh cảng thủy nội địa đã được cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt; 

c) Kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa (do lãnh đạo doanh nghiệp ký tên, 
đóng dấu). 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cảng vụ 
Đường thủy nội địa phải tổ chức kiểm tra thực tế tại cảng, trên cơ sở Kế hoạch an 
ninh cảng thủy nội địa. Nếu hồ sơ đề nghị đáp ứng được các yêu cầu theo quy 
định, trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra tại cảng, 
Cảng vụ Đường thủy nội địa trình hồ sơ lên Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. 
Trường hợp hồ sơ không đảm bảo các điều kiện theo quy định phải hướng dẫn và 
yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ do Cảng vụ Đường 
thủy nội địa trình, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phê duyệt Kế hoạch an ninh 
đồng thời cấp Giấy chứng nhận phù hợp đối với cảng thủy nội địa. Trường hợp 
không cấp được phải trả lời doanh nghiệp bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 14. Thẩm quyền phê duyệt đánh giá an ninh, kế hoạch an ninh cảng 
thủy nội địa 

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm phê duyệt đánh giá an ninh, 
Kế hoạch an ninh và cấp Giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa trên 
phạm vi toàn quốc. Giấy chứng nhận phê duyệt đánh giá an ninh theo mẫu quy 
định tại Phụ lục VIII, Giấy chứng nhận phù hợp an ninh theo mẫu quy định tại Phụ 
lục IX của Thông tư này. 

Điều 15. Thủ tục xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp an ninh 
cảng thủy nội địa 

1. Doanh nghiệp khai thác cảng thủy nội địa gửi 01 bộ hồ sơ qua đường bưu 
chính hoặc nộp trực tiếp tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Hồ sơ gồm: 

a) Đơn đề nghị xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng 
thủy nội địa theo mẫu quy định tại Phụ lục X của Thông tư này; 


